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1 NGUYỄN THỊ BẨY Nữ 22/09/1973 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Khoa học quản lý 01/08/2019 X Hiệu trưởng

2 ĐOÀN THỊ HIỀN Nữ 06/10/1973 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 20/03/2021 X P.Hiệu trưởng

3 NGUYỄN THỊ TÂN Nữ 28/05/1974 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/08/2018 X P.Hiệu trưởng

4 VŨ THỊ NHÂM Nữ 04/12/1971 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 10/01/2017 X Giáo viên

5 HÀ BÍCH KHUYÊN Nữ 17/10/1974 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/09/2001 X Giáo viên

6 ĐỖ THỊ HƯƠNG HOÀI Nữ 23/11/1978 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 13/04/2007 X Giáo viên

7 NGUYỄN THỊ THÙY Nữ 02/05/1979 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 10/01/2017 X Giáo viên

8 LỤC THỊ  HƯƠNG Nữ 22/05/1980 Sán Dìu 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 26/12/2006 X Giáo viên

9 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 06/01/1980 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/10/2012 X Giáo viên

10 PHÙNG T THANH THỦY Nữ 11/11/1980 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 05/12/2008 X Giáo viên

11 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG Nữ 04/03/1980 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/09/2006 X TPCM 1

12 NGUYỄN THÚY HƯỜNG Nữ 10/04/1980 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/11/2006 X TTCM 2

13 CAO THỊ DIỄM MAI Nữ 11/11/1981 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/09/2022 X TPCM 2

14 NGUYỄN THỊ VƯỢNG Nữ 16/08/1982 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 06/06/2008 X Giáo viên

15 NGUYỄN THỊ LAN CHI Nữ 08/09/1983 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/10/2002 X Giáo viên

16 LÃ THỊ NGA Nữ 14/06/1983 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/09/2006 X Giáo viên

17 LÊ THỊ THU NGÀ Nữ 06/02/1983 Kinh 12/12 Trung cấp Y khoa 01/01/2018 X Giáo viên

18 PHẠM THỊ THU HƯỜNG Nữ 28/02/1984 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/04/2010 X Giáo viên

19 PHẠM THỊ VÂN Nữ 08/06/1984 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 09/11/2006 X TTCM 1
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20 TRẦN THỊ BIÊN THÙY Nữ 28/09/1985 Kinh 12/12 Cao đẳng Giáo dục Mầm non 14/04/2009 X Giáo viên

21 LÊ THỊ THÙY ANH Nữ 27/11/1986 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Kế toán 01/06/2019 X Giáo viên

22 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Nữ 10/03/1986 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/08/2010 X Giáo viên

23 QUÁCH THỊ QUỲNH Nữ 19/09/1987 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/08/2008 X Giáo viên

24 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ 19/11/1988 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 12/09/2011 X Giáo viên

25 VŨ THỊ DUNG Nữ 05/07/1991 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 16/09/2011 X Giáo viên

26 VŨ THỊ NHÂM Nữ 04/03/1992 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/10/2012 X Giáo viên

27 ĐINH THỊ LAN ANH Nữ 02/05/1994 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 01/10/2014 Giáo viên

28 PHẠM THỊ ĐƯỢM Nữ 12/08/1972 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 20/12/2022 X Giáo viên

29 NGUYỄN THỊ THU Nữ 27/08/1990 Kinh 12/12 Cử nhân( Đại học) Giáo dục Mầm non 16/05/2011 X Giáo viên

30 NGUYỄN VĂN SAN Nam 01/12/1955 Kinh Lao động phổ thông 01/09/2019 Bảo vệ

31 PHẠM QUANG BÌNH Nam 25/04/1962 Kinh Lao động phổ thông 01/01/2021 Bảo vệ

32 NGUYỄN .T. BÍCH HẠNH Nữ 05/01/1963 Kinh 12/12 Lao động phổ thông 01/02/2023 Lao công

33 ĐOÀN T THANH HƯỜNG Nữ 09/12/1989 Kinh 12/12 Trung cấp SP Mầm non 01/09/2019 Cấp dưỡng

34 TRẦN .T.HẢI YẾN Nữ 30/12/1981' Kinh 12/12 Sơ cấp  Nấu ăn 01/09/2020 Cấp dưỡng

35 NGUYỄN .T.HƯƠNG THÙY Nữ 23/02/1996 Kinh 12/12 CĐSP SP Mầm non 01/09/2021 Cấp dưỡng

36 TRỊNH .T. MINH CHI Nữ 02/07/1981 Kinh 12/12 Lao động phổ thông 01/10/2022 Cấp dưỡng
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